
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7$  /BC-UBND Tân Dân, ngày  / é  tháng $  năm 2023

BÁO CÁO TỔNG HƠP HỒ s ơ  TRÌNH THẢM ĐINH• •

Kính gửi: - ủ y  ban nhân dân huyện Khoái Châu;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

- Phòng Tài chính và Ke hoạch huyện.

Căn cứ Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một 
số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngàỵ 30/06/2016 của Bộ Xây dựng 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 
thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ hồ sơ thiết kế và dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội 
đồng đoạn từ nghĩa trang Dương Trạch điểm cuối đến Sông Đào xã Tân Dân do 
Công ty TNHH tư vấn & đầu tư xây dựng Hưng Yên lập;

Căn cứ Quyết định sổ 69/2021/QĐ- UBND ngày 01/10/2021 của UBND 
tỉnh Hưng Yên “V/v ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong 
quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên“;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã Tân 
Dân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp 
đường GT nội đồng đoạn từ nghĩa trang Dương Trạch điểm cuối đến Sông Đào xã 
Tân Dân.

UBND xã Tân Dân trình Báo cáo tổng hợp thiết kế và dự toán xây dựng 
công trình với những nội dung sau:

1. Sự phù họp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định 
của họp đồng xây dựng và quy định của pháp luật:

- Sự phù họp của thuyết minh thiết kế - Phù họp
- Sự phù hợp của các bản vẽ thiết kế - Phù hợp

- Sự phù hợp của các tài liệu khảo sát xây dựng -  Phù họp

- Sự phù họp của các hồ sơ khác có liên quan -  Phù hợp
2. Thống kê các quy chuẩn kỳ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong hồ sơ 

thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình:



* Tiêu chuân khao sát, thiêt kê:
- Quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN-263- 2000: Quy trình khảo sát đường 

ôtô ban hành kèm theo Quyết định số 1398/QĐ-BGTVT ngày 01/06/2000 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT.

- Đường giao thông nông thôn -  Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014.^
- Quyết định sổ: 4927/QĐ -BGVT ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc ban 
hành “hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục 
vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-
2020“

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống 22TCN 18-79;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

4L2019/BGTVT
* Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:
- Quy trình lập thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252 - 88;
- Quy trình thi công và nghiệm thu Công tác đất TCVN4447-2012.
- Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT

22TCN 02-71;
- Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống QT - 166 QĐ;
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lóp móng cấp phối đá dăm trong 

kết cấu áo đường ôtô 22TCN 334-06;
- Quy trình Thi công và nghiệm thu Ket cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn 

khối TCVN4453-1995.
- Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô -  Vật liệu, thi công và 

nghiệm thu TCVN8859:2011.
- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác có liên quan.

3. Thông tin năng lực của nhà thầu thiết kế lập dự toán xây dựng công trình:

a. Tên đơn vị và địa chi của Nhà thầu:

- Tên giao dịch: Công ty TNHH tư vấn & đầu tư xây dựng Hưng Yên

- Địa chỉ: sổ 26 Lê Lai, phường Lê Lợi, thành phố Hung Yên, tỉnh Hung Yên.

- Điện thoại: 0965.637.846 Email: tvxdhy26@gmail.com

- Mã số thuế: 0900211941.
- Đại diện là: Bà Khúc Thị Nhài Chức vụ: Giám đốc công ty

b. Ngành nghề kinh doanh:

STT
Tên ngành, nghề kinh doanh 
dược bổ sung

Mã
ngành

Ngành 
nghề kinh 

doanh 
chính

1 Xây dựng nhà để ở 4101

2 Xây dụng nhà không để ở 4102

3 Xây dựng công trình đường sắt 4211

4 Xây dựng công trình đường bộ 4212
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5 Xây dựng công trình điện 4221

6 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8 Xây dựng công trình công ích khác 4229

9 Xây dựng công trình thủy 4291

10 Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13 Phá dỡ 4311

14 Chuẩn bị mặt bằng 4312

15 Lắp đặt hệ thống điện 4321

16 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

18 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
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Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Lập dự án và thiết kế các công trình xây dựng dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ điện, hạ tầng kỹ 
thuật, đường điện đến 35KV, hệ thống điện, nước công cộng
Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu chức năng đô thị nhỏ, 
khu công nghiệp nhỏ
Khảo sát địa chất, địa hình các công trình xây dựng
Kiểm định đo lường thiết bị công trình, môi trường đất, nước
Tư vẩn, giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật, đường 
điện đến 35KV, hệ thống điện, nước công cộng
Tư vẩn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, quản lý và điều hành dự 
án các công trình
Thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, 
dư toán, tổng dự toán công trình

7110

21
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoat đòng thiết kế và trang trí nội thất

7410

22

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; thiết bị 
và vât tư văn phòng

4649
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23 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viền 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

26
Bán le đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 
được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

28 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

29 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

c. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Bà: Bà Khúc Thị Nhài Chức vụ: Giám đổc
4. Chửng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm, các chủ trì 

khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình (mô tả chi tiết về năng lực của
chủ nhiệm, chủ trì);
1. Trần Hà 

Nam
Kỹ sư cầu 
đường - Chứng chỉ hạng 111 khảo sát địa 

hình, thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ số: HUY -  
00122961.
- Nơi cấp: Sở Xây dựng Hưng Yên.
- Ngày cấp: 22/10/2021.
- Ngày hết hạn: 22/10/2026

Hơn 4 năm tham gia 
trong lĩnh vực tư vấn 
thiết kế, giám sát xây 
dựng công trình giao 
thông; Gần 01 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh 
vực chủ trì thiết kế xây 
dựng công trinh giao 
thông.

2. Khúc Thị 
Nhài Kỳ sư 

thủy lợi

Chứng chỉ Kỳ sư định giá XD hạng 
II số: HUY - 00051650.
- Nơi cấp: Sở Xây dựng Hưng Yên. 
-Ngày cấp: 30/01/2019.
- Ngày hết hạn: 30/01/2024

Hơn 09 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực 

chủ trì lập dự toán

Nơi nhận:
-  Như trên:
- Lưu: HSCT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XẢ 
Chủ tịch

uân Huấn
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